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TT Từ viết tắt Từ nguyên gốc 

1 Abs Absorbance 

2 AC Than hoạt tính (Activated carbon) 

3 BET 
Phương pháp xác định diện tích bề mặt riêng 

(Brunaur  - Emmetle  - Teller) 

4 COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) 

5 C0 Nồng độ đầu 

6 Ccb Nồng độ cân bằng 

7 EDX 
(Phổ tán xạ năng lượng tia X ) 

Energy-dispersive X-ray spectroscopy 

8 IR 
Phương pháp phổ hồng ngoại 

(Infrared (IR) spectroscopy) 

9 MO Metyl da cam ( Metyl orange) 

10 NL Nguyên liệu 

11 ppm Part per million 

12 SEM 
Phương pháp kính hiển vi điện tử quét 

(Scanning electron microscope) 

13 TT Than tre 

14 TTKHH Than tre không hoạt hóa 

15 VLHP Vật liệu hấp phụ 
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